
STT LỚP HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

1 6A1 Đoàn Văn Tiến

2 6A1 Nguyễn Đặng Anh Quốc

3 6A1 Nguyễn Việt Hà Phương

4 6A1 Trần Bảo Ngọc

5 6A1 Đồng Võ Gia Huy

6 6A1 Võ Hà Minh

7 6A1 Nguyễn Thái Minh Châu

8 7A5 Nguyễn Đông Nhi

9 7A5 Ngô Bảo Châu

10 7A5 Nguyễn Bùi Minh An

11 7A9 Vũ Hoàng Trâm Anh

12 8A1 Giản Khánh Chi

13 8A1 Phạm Phúc Bảo Trâm

STT LỚP HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

1 6A1 Nguyễn Khải An

2 6A1 Huỳnh Phú Cường

3 6A1 Nguyễn Khôi Nguyên

4 6A2 Nguyễn Lê Bảo Hân

5 6A2 Trần Gia Phước 

6 6A3 Trần Ngọc Quỳnh Anh

7 6A3 Lương Hồng Ánh

8 7A5 Bùi Yến Khanh

9 7A5 Lê Văn Minh Phước

10 7A3 Đoàn Tấn Tú

11 7A9 Nguyễn Lê Khánh Băng

12 8A1 Trần Triệu Minh

13 8A1 Phạm Ngọc Trâm Anh
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NHÓM 1

NHÓM 2



STT LỚP HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

1 6A3 Đoàn Ngọc Nhã Quỳnh

2 6A3 Tôn Thất Hữu Tín

3 6A3 Nguyễn Quốc Vinh

4 6A3 Lê Hoàng Khánh Vân

5 6A4 Dương Hoàng Cát Tiên

6 6A4 Nguyễn Gia Huy 

7 6A4 Châu Gia Hân

8 7A3 Võ Phạm Ngân Giang

9 7A3 Nguyễn Lê Trà My

10 7A4 Phạm Thiên Phúc

11 7A9 Trịnh Kiến Dương

12 8A1 Hoàng Phương Anh

13 8A1 Phạm Ngô Kim Nguyên

STT LỚP HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

1 6A4 Đặng Trần Ngọc Trân

2 6A4 Hoàng Hải Yến

3 6A4 Trần Ngọc Quỳnh Anh

4 6A4 Trần Ngọc Lâm

5 6A4 Trần Nguyễn Minh Quân

6 6A5 Bùi Thị Kim Dung

7 6A5 Nguyễn Minh Tiến Dũng

8 7A4 Nguyễn Võ Bảo Duy

9 7A4 Trần Lê Yến Trang

10 7A4 Phạm Nguyễn Gia Hân

11 7A9 Huỳnh Ngọc Bảo Hân

12 8A1 Đặng Thanh Lâm

13 8A3 Trần Nhã Khanh

NHÓM 3

NHÓM 4



STT LỚP HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

1 6A5 Bùi Đăng Minh

2 6A5 Phạm Khôi Nguyên

3 6A5 NguyễnThiên Phúc

4 6A5 Huỳnh Thái Ân

5 6A5 Lê Hoàng Khánh Linh

6 6A5 Nguyễn Ngọc Khánh Vy

7 6A6 Nguyễn Trang Anh

8 7A4 Lê Huỳnh Diệu Hân

9 7A4 Nguyễn Mai Anh

10 7A4 Diệp Hồ Anh Khoa

11 7A9 Nguyễn Phương Khánh

12 8A3 Bùi Trúc Gia Anh

13 8A3 Vũ Đức Minh

STT LỚP HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

1 6A6 Nguyễn Phạm Nguyên Huân

2 6A6 Trương Nhật Tuấn Huy

3 6A6 Lê Bảo Khang

4 6A6 Nguyễn Lâm Minh Tú

5 6A6 Ngô Trần Ngọc Uyển

6 6A7 Phan Nguyễn Thiện Phong

7 6A7 Hà Thiên Phú

8 7A7 Nguyễn Thị Diễm My

9 7A7 Nguyễn Quốc Minh

10 7A7 Trịnh Ngọc Quý

11 7A9 Lê Đăng Khoa

12 8A5 Huỳnh Quang Thông

13 8A5 Đặng Mẫn Nhi

NHÓM 5

NHÓM 6



STT LỚP HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

1 6A7 Đoàn Võ Khánh My

2 6A8 Lê Phúc Khải

3 6A8 Mông Từ Ân

4 6A8 Võ Trần·Minh Trí

5 6A8 Dương Linh Anh Thư

6 6A8 Phan Trúc Dung Dinh

7 7A7 Nguyễn Trần Nam

8 7A7 Nguyễn Ngọc Phương Uyên

9 7A7 Đặng Lê Phương Thảo

10 7A7 Trần Nguyễn Bảo Ngọc

11 7A9 Lê Thị Uyên Phương

12 8A5 Nguyễn Ngọc Trà My

STT LỚP HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

1 8A5 Đặng Ngọc Khánh Hà

2 6A8 Nguyễn Thành Hoàng Thy

3 6A8 Ngô Minh Khang

4 6A9 Hồ Nguyễn Trực Nhân

5 6A9 Thái Trường Lộc

6 6A9 Đỗ Huỳnh Thảo Vy

7 6A9 Nguyễn Hoàng Gia Phúc

8 7A6 Nguyễn Vương Kỳ Duyên

9 7A6 Trần Trương Minh Hiếu

10 7A6 Nguyễn Gia Huy

11 7A6 Lê Phạm Bình Minh

12 7A10 Lương Trung Kiên

13 8A5 Phạm Thị Hà Phương

14 8A5 Đặng Võ Duy Bảo

NHÓM 7

NHÓM 8



STT LỚP HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

1 6A9 Lê Minh Triết 

2 6A9 Hoàng Tuấn Anh 

3 6A9 Đinh Hoàng Bảo Châu

4 6A9 Trần Bảo Châu

5 6A9 Nguyễn Đình Đăng Khoa

6 6A9 Vũ Phúc Vinh

7 7A6 Nguyễn Hoàng Ngân

8 7A6 Hoàng Lê Nguyễn

9 7A6 Nguyễn Hữu Minh Nhi

10 7A6 Lê Công Thắng

11 7A6 Đặng Minh Trí

12 7A6 Hứa Ngọc Minh Uyên

13 7A12 Đỗ Lê Anh Khoa

STT LỚP HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

1 6A9 Nguyễn Minh Phúc

2 6A10 Nguyễn Hoài Trúc My

3 6A10 Đinh Phan Bảo Phúc

4 6A10 Đinh Vũ Hoàng Phúc

5 6A10 Trần Ngô Khánh Thy 

6 6A10 Trần Hoàng Nguyệt Vy

7 7A8 Phạm Thiên Ân

8 7A8 Lưu Gia Long

9 7A8 Phạm Quang Nghĩa

10 7A8 Huỳnh Phạm Bảo Trân

11 7A8 Phan Ngọc Yến

12 7A12 Ngô Nguyễn Minh Tú

13 9A8 Vũ Phước Minh  Đăng

NHÓM 9

NHÓM 10


